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THỨC LÀ GÌ ?
Thành duy thức (Skt. Vijñaptimatratāsiddhi) là tên gọi chung
cho hai  tác  phẩm của Thế Thân (Vasubandhu):  Nhị  thập
luận  (Skt.  Viṃśatikā)  và Tam thập luận  (Skt.  Triṃśatikā),
trong đó tác giả chứng minh tất cả tồn tại duy chỉ là thức. Từ
Sanskrit được dùng ở đây là vijñapti mà Hán dịch là thức,
thay  cho  từ  được  dùng  trong  kinh  điển  nguyên
thủy là vijñāna, chỉ cho sáu thức, mà Hán cũng dịch là thức.
Cả hai từ chỉ chung cho một sự thể, hay thể tính, nhưng được
biết đến dưới hai hoạt dụng khác nhau. Sự thể đó nói chung
là thức.
Chính trong ý nghĩa các đối tượng xuất hiện trước thức hay
cho thức, nên nói tất cả duy chỉ là thức. Hiểu theo cách hiểu
thông tục,  nói  duy thức  là  nói  rằng tất  cả  tồn tại  ngoại
giới thảy đều là sự biến hiện của thức, được sáng tạo bởi
thức.  Cảnh  được  thấy  trong  chiêm  bao  là  những  thứ
được  sáng  tác  tùy  ý  bởi  thức,  tuy  có  bị  tác  động  bởi
những biến cố nào đó trong lúc thức trước đó. Nhưng, nếu
hiểu theo cách hiểu kinh điển, cảnh vật trong chiêm bao tuy



nói là thức biến hay biến thái của thức, nhưng không phải là
những thứ được tưởng tượng hay sáng tác tùy ý bởi thức.
Chúng là những kinh nghiệm quá khứ được tích lũy, được lưu
trữ như là những dữ liệu trong kho chứa thức. Sau đó chúng
được biến thái, qua quá trình xử lý, nghĩa là qua những quan
hệ tương tác giữa các dữ liệu, để rồi chúng xuất hiện như là
đối tượng của ý thức. Duy nhất chỉ là đối tượng của ý thức,
mặc dù trong chiêm bao cái vẻ như được thấy bởi mắt, được
nghe bởi tai. Ý thức cũng không tùy tiện sáng tác cảnh chiêm
bao. Cảnh vật chiêm bao xuất hiện, và ý thức vin vào đó
để xuất hiện và hoạt động, quá trình xử lý tùy thuộc một
số điều kiện, tùy thuộc các duyên.


